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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU MÔN TIẾNG PHÁP LỚP 10 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN



I. Mục đích

- Thống nhất trên phạm vi toàn quốc kế hoạch dạy học và nội dung dạy môn tiếng Pháp cho THPT chuyên.

- Thống nhất trên phạm vi toàn quốc nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THPT 

II.  Kế hoạch dạy học

Tổng số thời gian dạy học :  6 tiết/tuần x 35 tuần = 210 tiết.   

Trong đó:




- Học kỳ I: 18 tuần x 6 tiết/tuần = 108 tiết




- Học kỳ II: 17 tuần x 6 tiết/tuần = 102 tiết

III. Nội dung dạy học
3.1. Cấu trúc nội dung dạy học 
Nội dung dạy học môn Tiếng Pháp lớp 10 trường THPT chuyên bao gồm các nội dung nâng cao và chuyên sâu.

- Nội dung dạy học nâng cao đã được qui định trong chương trình nâng cao môn Tiếng Pháp, lớp 10, ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Nội dung chuyên sâu gồm

a) Kiến thức 
- Bổ sung một số kiến thức ngữ pháp mới chưa có trong chương trình nâng cao lớp 10, tăng khối lượng bài tập 

- Tăng số lượng từ vựng có liên quan đến các chủ đề được học ở lớp 10
Ngữ pháp : 
La détermination : 
- Adjectifs indéfinis quelque, quelques, certains
La substitution : 
- Pronoms démonstratifs : celui dont ...
- Pronom indéfini ce :  ce qui, ce que, ce dont,  ce  à  quoi, ce  pour quoi, ce sur quoi
Les temps et les modes

- Temps verbaux :

    + Le passé du subjonctif

    + Le passé du conditionnel

- Expressions de temps : il y a que ... / ça fait que...
-  Prépositions  introduisant  un complément de temps : en, pour, sur
La grammaire de texte
- Types de texte : Texte narratif et texte descriptif
Từ vựng : 

Bổ sung 200 từ  so với chương trình nâng cao (tổng cộng 700 từ)

b) Năng lực 
- Thêm một số yêu cầu mới và tăng mức độ yêu cầu đối với từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
- Nâng cao khả năng sử dụng linh hoạt các từ đã học, tăng độ khó các bài tập, chú trọng nhiều hơn đến ngữ pháp văn bản 
Năng lực ngôn ngữ:
* Ngữ pháp: học sinh có khả năng sử dụng :

- Các tính từ không xác định quelque, quelques, certains
- Các đại từ chỉ định celui (celle, ceux, celles) dont... 
- Đại từ không xác định ce trong các kết hợp với đại từ liên hệ: ce dont,/  ce à  quoi, ce pour quoi, ce grâce à quoi, ce sur quoi
- Thời quá khứ thức chủ quan (passé du subjonctif)

- Thời quá khứ thức điều kiện ((passé du conditionnel)

- Phân từ hiện tại (le participe présent) : 

+ được dùng như động từ  (thay thế qui + verbe…, các mệnh đề participe diễn đạt tình huống : nguyên nhân, thời gian, ...)

+ được dùng như tính từ 
* Về từ vựng: học sinh có khả năng :

- Sử dụng một cách linh hoạt khoảng 700 đơn vị từ vựng thuộc các chủ điểm nhà trường, đọc sách, nghề nghiệp, khoa học phục vụ đời sống, danh nhân lịch sử, Cộng đồng Pháp ngữ.

- Sử dụng được danh từ phái sinh, từ ghép. 

Năng lực giao tiếp:
* Nghe: học sinh có khả năng : 

- Hiểu các tài liệu âm thanh loại hình miêu tả, trần thuật, độc thoại hoặc đối thoại liên quan đến các chủ đề đã học ở lớp 10, có ngữ lưu trung bình, phát âm rõ ràng, ngôn ngữ thông dụng, gần với hoàn cảnh giao tiếp thực, có tiếng ồn và các âm thanh ngoại cảnh khác, có độ dài khoảng 1,5 phút.

* Nói: học sinh có khả năng : 

- Kể lại một sự việc, sự kiện, miêu tả người, phong cảnh ở mức độ đơn giản tương đối lưu loát và thoải mái. 

* Đọc: học sinh có khả năng : 

- Hiểu chi tiết các văn bản trần thuật, miêu tả và các văn bản khác liên quan đến các chủ đề đã học ở lớp 10, có độ dài khoảng 200-250 từ, với khoảng 5-7 % từ mới.

* Viết: học sinh có khả năng : 

- Viết một văn bản trần thuật, một văn bản miêu tả khoảng 120 -150 từ, liên quan đến các chủ đề được học 

3.2. Nội dung dạy học 
	I. Thèmes


	II. Actes de communication
	III. Connaissances de langue
	IV. Connaissances 

socio-culturelles

	1) L’école 

2) La lecture 

3) Les métiers 

4) La science au service de l’homme 

5) Les grands hommes de l’histoire 

6) La francophonie
	1. Situer  dans l’espace 

2. Situer  dans le temps 

3. Nier

4. Comparer

5. Suggérer

6. Exprimer la quantité, l’intensité

7. Donner la parole /refuser de donner la parole

8. Exprimer l’ignorance


	Grammaire
1. La détermination 

Adjectifs indéfinis divers, différents, quelque, quelques, certains
2. La substitution

· Pronoms démonstratifs : celui (qui..., que.. , dont ...)

· Pronom indéfini ce : ce qui…, ce que…, ce dont…, ce  à  quoi, ce  pour (sur…) quoi
3. La quantification

· Tellement (si) + adj.

· Tellement (tant) de + N.

4. La comparaison

· Supérieur (à) / inférieur (à)

· Pareil (à), semblable (à), identique (à)

5. Les temps et les modes

+ Temps verbaux :

    - Le présent et le passé du subjonctif

    - Le présent et le passé du conditionnel

    - Le participe présent

+ Expressions de temps : depuis que /  pendant que/ 

il y a que ... / ça fait que...

+  Prépositions  introduisant  un complément de temps : en, pour, sur

6. L’espace  :

· Ailleurs, quelque part, nulle part

7. La négation 

· Sans + V.
· Pronom + non plus

8. Les relations logiques

+ Cause : puisque, car, pour + N.

+ Conséquence : si ... que / tellement ... que

9. La grammaire de texte

- Anaphores :

+ Pronoms personnels sujets ou compléments (il, elle, se, le)

+ Noms précédés d’un article défini (le, la, les) ou d’un adjectif démonstratif (ce, cet, cette, ces) ou possessif (son, sa, ses, leur, leurs)

+ Pronom neutre “le” 

- Connecteurs :

+ Temporels (qui servent à l’énumération ou aident à établir la chronologie dans un texte) : d’abord, ensuite, puis (et puis), enfin ; premièrement, deuxièmement, troisièmement… 

+ Logiques ou argumentatifs (qui marquent les différentes étapes d’un raisonnement) : il est vrai que ; mais, pourtant ; non seulement … mais encore ; autrement dit, c’est-à-dire, comment dirais-je ? ; c’est pourquoi ; par exemple ; donc, ainsi, aussi, en conclusion 
- Types de texte : Texte narratif et texte descriptif
Lexique 

+ Environ 700 unités lexicales  concernant les thèmes cités

+ Mots composés, abréviations, sigles
	· Quelques grands établissements scolaires en France

· La lecture préférée des adolescents

· La littérature française (un auteur et extrait d’une de ses œuvres connues)

· Hommes célèbres et leurs inventions

· Découvertes scientifiques extraordinaires

· L’informatique au service de l’homme

· Pays francophones


	V. Standard requis
	VI. Notes

	NĂNG LỰC NGÔN NGỮ
Năng lực ngữ pháp
Học sinh có khả năng sử dụng :

- Các tính từ không xác định divers, différents, quelque, quelques, certains
- Các đại từ chỉ định celui (celle, ceux, celles) qui... ; celui (celle, ceux, celles) que... ;  celui (celle, ceux, celles) dont... 
- Đại từ trung tính  le

- Các ngữ so sánh  suppérieur (à), inférieur (à), pareil (à), semblable (à), identique (à)

- Các ngữ chỉ mức độ tellement (si) + adj.

- Thời hiện tại thức chủ quan ( présent  du subjonctif) và thời hiện tại  thức điều kiện ( présent  du conditionnel)

- Phân từ hiện tại (le participe présent)

- Các ngữ chỉ thời gian depuis que, pendant que


- Các trạng từ chỉ địa điểm ailleurs, quelque part, nulle part
- Các quan hệ lô gích với puisque, car, pour + N (nguyên nhân) ; với  si ... que / tellement ... que (hệ quả) 
- Phủ định với sans + V.

- Cách nhấn mạnh với moi aussi, moi non plus ...
- Một số câu hỏi trong những tình huống cụ thể nhằm diễn đạt một yêu cầu, một gợi ý.
- Đại từ không xác định ce trong các kết hợp với đại từ liên hệ: ce que / ce qui / ce dont /  ce à  (pour, grâce à, sur…) quoi

- Thời quá khứ thức chủ quan (passé du subjonctif)

- Thời quá khứ thức điều kiện ((passé du conditionnel)

- Phân từ hiện tại (le participe présent) : 

+ được dùng như động từ  (thay thế qui + verbe…, các mệnh đề participe diễn đạt tình huông : nguyên nhân, thời gian, ...)

+ được dùng như tính từ 

- Một số nội dung ngữ pháp văn bản như : (trích từ CT tự chọn)
+ Văn bản miêu tả (texte descriptif)
Học sinh có khả năng hiểu và sử dụng được các từ, ngữ để :

· miêu tả phẩm chất / hình thức người và vật như : các động từ Être, Avoir ; các tính từ chỉ phẩm chất (adjectifs qualificatifs) ; các ngữ với giới từ à (l’homme au blouson noir), với các giới từ avec/sans (l’homme avec/sans chapeau) ; các đại từ liên hệ qui, que   

· nói về kích thước, giá cả như peser, mesurer, couter. Ça fait (X mètres)…
· so sánh như plus (aussi, moins) … que ; plus de (autant de, moins de) … que ; comme, comme si …
+ Văn bản trần thuật (texte narratif)
Học sinh có khả năng hiểu và sử dụng được các từ, ngữ để :

· liệt kê chuỗi sự kiện (có thật hoặc tưởng tượng)

· thiết lập mối liên hệ lô gích và thời gian

· diễn đạt các hành động chính trong văn bản (bằng các thời của động từ)

- Thứ tự niên đại của sự kiện ; dự đoán, trở lại quá khứ (des anticipations ou des retours en arrière)

- Các bổ ngữ chỉ thời gian và vị trí của các bổ ngữ này (đầu câu...)

· theo dõi mạch của câu chuyện.
· biết cách hành văn ở ngôi thứ nhất hoặc ở ngôi vô nhân xưng.
Năng lực từ vựng

Học sinh có khả năng :

· Sử dụng một cách linh hoạt khoảng 700 đơn vị từ vựng, bao gồm cả 500 đơn vị từ vựng được giảng dạy trong chương trình lớp 10 thuộc các chủ điểm nhà trường, đọc sách, nghề nghiệp, khoa học phục vụ đời sống, danh nhân lịch sử, Cộng đồng Pháp ngữ.

· Sử dụng được danh từ phái sinh, từ ghép. 

NĂNG LỰC GIAO TIẾP
Nghe 

Học sinh có khả năng : 

- Hiểu dàn ý chung các văn bản thông báo ngắn.

- Hiểu các thông tin khoa học kỹ thuật đơn giản, ví dụ như hướng dẫn sử dụng thiết bị thông thường.

- Hiểu các tài liệu âm thanh loại hình miêu tả, trần thuật, độc thoại hoặc đối thoại liên quan đến các chủ đề đã học ở lớp 10, có ngữ lưu trung bình, phát âm rõ ràng, ngôn ngữ thông dụng, gần với hoàn cảnh giao tiếp thực, có tiếng ồn và các âm thanh ngoại cảnh khác, có độ dài khoảng 1,5 phút.

Nói 

Học sinh có khả năng : 

- Miêu tả môi trường xung quanh như con người, địa điểm, cuộc sống học đường.

- Nói về những dự kiến và công việc chuẩn bị, về thói quen, về công việc hàng ngày, về những hoạt động cá nhân.

- Giải thích ngắn gọn các ý kiến, dự định và các hành động của bản thân.

- Diễn đạt chính kiến, sự đồng ý hoặc không đồng ý.

- Kể lại một sự kiện mà mình chứng kiến.

- Trình bày ngắn gọn một vài chủ đề đã học.

- Kể lại một sự việc, sự kiện, miêu tả người, phong cảnh ở mức độ đơn giản tương đối lưu loát và thoải mái. 

Mức độ : nói theo mẫu và các tình huống giao tiếp đã học, có liên kết ý. 

Đọc 

Học sinh có khả năng : 

- Nhận biết thông tin chính một bài báo không phức tạp

- Hiểu các sự kiện, tình cảm, mong muốn được diễn tả trong văn bản để trao đổi thư từ với bạn bè.
- Hiểu chi tiết các văn bản trần thuật, miêu tả và các văn bản khác liên quan đến các chủ đề đã học ở lớp 10, có độ dài khoảng 200-250 từ, với khoảng 5-7 % từ mới.
Viết 

Học sinh có khả năng : 

- Thuật lại một sự kiện, một chuyến du lịch có thật hoặc tưởng tượng.

- Miêu tả người, vật, hoạt  động, phong cảnh.

- Lập dàn ý để trình bày ý kiến cá nhân về các chủ điểm giao tiếp đã học.
- Viết một văn bản trần thuật, một văn bản miêu tả khoảng 120 -150 từ, liên quan đến các chủ đề được học ở lớp 10.

Mức độ : viết theo gợi ý và theo các mẫu đã học, có liên kết ý                
	


IV. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
4.1. Về kế hoạch dạy học
Khi sử dụng Kế hoạch dạy học Chương trình chuyên sâu môn tiếng Pháp lớp 10 trường THPT chuyên, cần lưu ý phân phối thời lượng dạy học theo nguyên tắc chung như sau:
- Mỗi tuần có 6 tiết dạy học, sử dụng 04 tiết để rèn luyện các kỹ năng giao tiếp nghe-nói-đọc-viết (01 tiết/kỹ năng), 02 tiết để rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ (ngữ pháp, từ vựng) và kiến thức văn hoá-xã hội. Tuy nhiên, tuỳ theo điều kiện dạy học ở địa phương, tuỳ theo đối tượng học sinh cụ thể, có thể thay đổi phân phối thời lượng cho các nội dung dạy học nêu trên cho phù hợp.
- Trước khi tổ chức kiểm tra định kì (1 tiết, cuối học kỳ, cuối năm, cuối cấp), cần bố trí thời lượng ôn tập phù hợp cho học sinh

4.2. Về nội dung dạy học 
Chương trình chuyên sâu môn tiếng Pháp lớp 10 trường THPT chuyên được xây dựng theo quan điểm :

- Kiến thức : về ngữ pháp, chủ yếu đi sâu và tăng thêm khối lượng bài tập rèn luyện có độ khó cao hơn mà không bổ sung nhiều nội dung ngữ pháp mới so với chương trình nâng cao ; về từ vựng, chủ yếu rèn luyện nâng cao năng lực làm chủ và sử dụng linh hoạt 700 đơn vị từ vựng; về kiến thức văn hoá, rèn luyện nâng cao năng lực sử dụng các yếu tố văn hoá trong giao tiếp.

- Kỹ năng: thêm một số yêu cầu mới theo hướng tích hợp các kỹ năng và tăng mức độ yêu cầu đối với từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đặc biệt là các kỹ năng nghe, đọc, viết. 

- Dành một lượng thời gian lớn để tập trung rèn luyện các kĩ năng giao tiếp nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, đồng thời chú trọng nhiều hơn đến ngữ pháp văn bản và hai loại hình văn bản trần thuật và miêu tả để hình thành và phát triển ở học sinh trung học phổ thông năng lực tiếp cận các thể loại văn bản khác nhau phục vụ mục tiêu giao tiếp.
4.3 Về phương pháp và phương tiện dạy học 
Chương trình chuyên sâu môn tiếng Pháp lớp 10 trường THPT chuyên được xây dựng theo những quan điểm và định hướng chung về phương pháp và phương tiện dạy học đã được xác định trong chương trình chuẩn. Cụ thể là: 

4.3.1. Về phương pháp dạy học

a) Đối với giáo viên, khi giảng dạy cần : 
· ngữ cảnh hoá các ngữ liệu 
· kết hợp hài hoà giữa tính giao tiếp và tính hệ thống của ngôn ngữ theo hướng :  

+ vừa tăng cường rèn luyện kỹ năng giao tiếp và năng lực văn bản cho học sinh, vừa chú trọng các hoạt động hệ thống hoá kiến thức ngôn ngữ ;

+ tiến hành đồng thời các hoạt động truyền thụ kiến thức ngôn ngữ, rèn luyện kĩ năng giao tiếp và cung cấp thông tin văn hoá- xã hội...

· tạo điều kiện giao tiếp thuận lợi cho học sinh như :

+ tạo điều kiện nghe tiếng Pháp

+ khuyến khích học sinh tham gia giao tiếp 

+ thực hiện việc sửa lỗi một cách hợp lí.

· tổ chức và điều khiển học sinh làm việc theo nhóm

· dạy cho học sinh phương pháp tự học. 

b) Đối với học sinh, khi học tập phải : 

· tích cực làm việc cá nhân, chủ động tìm hiểu 

· phát huy trí tưởng tượng, tính sáng tạo 

· tích cực rèn luyện giao tiếp, tham gia hoạt động theo cặp và theo nhóm.

4.3.2. Về phương tiện dạy học

· Phải cung cấp đủ sách giáo khoa, sách hướng dẫn giảng dạy, các tài liệu tham khảo khác cho giáo viên và học sinh 

· Phải trang bị đủ các thiết bị dạy học cần thiết như máy ghi âm, băng ghi âm, tranh ảnh minh hoạ các bài học,… cho từng lớp.
4.4 Về đánh giá kết quả học tập của học sinh 
Chương trình chuyên sâu môn tiếng Pháp lớp 10 được xây dựng theo những quan điểm và định hướng chung về đánh giá kết quả học tập của học sinh đã được xác định trong chương trình chuẩn. Tuy nhiên, đối với học sinh chuyên, các yêu cầu và nội dung kiểm tra có một số điểm khác biệt so với chương trình chuẩn. Cụ thể là: 

Khi đánh giá kết quả học tập của học sinh, cần:

· Kết hợp đánh giá định hình (évaluation formative) với đánh giá tổng kết-phân loại (évaluation sommative). Đánh giá cả hai mặt kiến thức và kĩ năng, ưu tiên các kĩ năng đọc hiểu và nghe hiểu. 

· Kết hợp kiểm tra thường xuyên (kiểm tra nói trong từng buổi học, kiểm tra viết 15 phút) và kiểm tra định kì (kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì) ; nội dung kiểm tra phải đúng yêu cầu của chương trình ở thời điểm kiểm tra ; chỉ sử dụng các loại hình bài kiểm tra quen thuộc đối với học sinh ; kết hợp các hình  thức trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan (tests objectifs), trong đó ưu tiên loại hình bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan. 

· Tổ chức kiểm tra-đánh giá 

+ Tất cả các kỹ năng giao tiếp, kiến thức ngôn ngữ và kiến thức văn hoá-xã hội đều được kiểm tra thường xuyên trong quá trình dạy học. 

+ Đối với các bài kiểm tra học kỳ và thi cuối cấp trung học phổ thông, kiểm tra-đánh giá tất cả các kĩ năng nghe hiểu, kĩ năng diễn đạt nói,  kĩ năng đọc hiểu, kĩ năng diễn đạt viết và kiến thức ngôn ngữ. Các kiến thức văn hoá-xã hội sẽ được lồng ghép trong các nội dung kiểm tra này. 

+ Các nội dung và yêu cầu kiểm tra : 

· Kĩ năng nghe hiểu (Compộtence  de comprộhension orale)    : 20%
· Kĩ năng diễn đạt nói  (Compộtence  d’expression orale)         : 20 %

· Kĩ năng đọc hiểu (Compộtence  de comprộhension ộcrite)      : 20 %

· Kĩ năng diễn đạt viết  (Compộtence  d’expression ộcrite)        : 20 %

· Kiến thức ngôn ngữ (Connaissances  de la langue)                  : 20 %
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